
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

     Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày        tháng       năm 2022 
     V/v hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, 

kết nối và tiêu thụ sản phẩm nông 

sản tỉnh Đắk Nông.  

 

 

               

Kính gửi:  Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. 

        

        

Thực hiện Kế hoạch số 635/KH-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương 

mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông; Công văn số 1693/UBND-TH ngày 06 tháng 4 năm 2022 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên 

sàn thương mại điện tử và Công văn số 474/STTTT-BCVT ngày 13 tháng 4 năm 

2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Công văn số 

1693/UBND-TH ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ 

hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT. 

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại đưa sản phẩm OCOP, sản 

phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp,  

hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kết nối tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đối 

tác, mở rộng thị trường; Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đề nghị Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố quan tâm hỗ trợ giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản 

phẩm OCOP và sản phẩm nông sản tỉnh Đắk Nông (Đính kèm danh sách sản 

phẩm). 

  Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ 

của Quý đơn vị. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại – Sở 

Công Thương tỉnh Đắk Nông; Địa chỉ: Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, Tp. 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Điện thoại: 0261.2216.946./. 

Trân trọng cảm ơn !        

Nơi nhận:                                                                                   KT.GIÁM ĐỐC         

- Như trên;                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TTTT (p/h); 

- Sở NN&PTNT (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, QLTM. 

                                                                                                  

 

 

                                                                                Dương Thị Quỳnh Mai 

 

 

 



Danh sách các sản phẩm  
 

 

STT Tên sản phẩm Tên chủ thể sản xuất Địa chỉ liên hệ 
Công 

nhận 

1 Cà phê bột DAK DAM HTX Nông nghiệp Công Bằng Thuận An;  
0905229113 Nguyễn Hữu Hạ, Thôn Đức 

An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil 
4 sao 

2 Cà phê bột rừng lạnh 
HTX TMDV chế biến sản xuất  nông 

nghiệp Đoàn Kết 

0969659179 Lưu Như Bính, xã Nam Bình, 

huyện Đắk Song 
3 sao 

3 Cà phê Phin giấy 
HTX phát triển Nông nghiệp Công Bằng 

Thanh Thái;  

0886309707 Lang Thế Thành, Thôn Thanh 

Thái, xã Nam Nung, huyện Krông Nô 

3 sao 

4 Cà phê rang say 3 sao 

5 
Cà phê bột Tin true 

coffee 
HTX Tin True Coffee;  

 0913456239 Hồ Trọng Tín, Tổ 3, thị trấn 

Đắk Mâm, huyện Krông Nô 
3 sao 

6 
Cà phê bột FOT 48 

COFFEE 
HTX Nông nghiệp Tiến Thành;  

0969739770 Bùi Xuân Nghĩa, Xã Cư Knia, 

huyện Cư Jut 
3 sao 

7 Gạo ST 24 Krông Nô HTX SX lúa gạo Buôn Choah;  
 0975545545 Đinh Đăng Linh, xã Buôn 

Choah, huyện Krông Nô 
4 sao 

8 Gạo Buôn Choah HTX NN Buôn Choah;  
0392721982 Bùi Đình Kiên, xã Buôn 

Choah, huyện Krông Nô 
3 sao 

9 Hạt Mắc ca Mơ Nông HTX Nông nghiệp xanh Quảng Trực;  
0365668071 Nguyễn Anh Tuấn, Bon Đắk 

Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức 
3 sao 

10 Quả Sầu riêng tươi 
HTX NN hữu cơ - dịch vụ Hòa Phát Đăk 

Song;  

0976584444 Nghiêm Xuân Dưng, xã Thuận 

Hạnh, huyện Đắk Song 
3 sao 

11 Tiêu đỏ Kiền Kiền HTX NN DV TM Nguyễn Công;  
0963377345 Nguyễn Công Khanh, Xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil 
3 sao 

12 Hạt tiêu khô HTX NN TMDV hữu cơ Hoàng Nguyên;  
0985753584 Trần Thị Thu, xã Thuận Hà, 

huyện Đắk Song 
3 sao 



STT Tên sản phẩm Tên chủ thể sản xuất Địa chỉ liên hệ 
Công 

nhận 

13 Bún gấc thiên nhiên HTX Nông - Lâm nghiệp Nam Hà 
0911773447 Trần Đình Lượng, Tổ DP 5, thị 

trấn Eatling, huyện Cư Jút 3 sao 

14 Tiêu đen Nam Bình Tiến Hợp tác xã hồ tiêu hữu cơ Bình Tiến 

 - Địa chỉ: Thôn 8, Nam Bình, Đăk Song, 

Đăk Nông 

- Đại diện: Đồng Xuân Liền (0396752535) 

3 sao 

15 Xoài Đắk Gằn HTX NN TM & DV xoài Đắk Gằn 

 - Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn, 

huyện Đắk Mil 

- Đại diện: Hà Quang Đạo (0975497674) 

3 sao 

16 Cam sành núi lửa 

HTX Nông lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú 

 - Địa chỉ: Xã Quảng Phú, Krông Nô 

- Đại diện: Nguyễn Thị Mai (0961073018) 
4 sao 

17 Quýt đường núi lửa 
 - Địa chỉ: Xã Quảng Phú, Krông Nô 

- Đại diện: Nguyễn Thị Mai (0961073018) 
4 sao 

18 Ca cao Duy Nghĩa  

HTX Nông nghiệp Krông Nô 

 - Địa chỉ: Xã Tân Thành, Krông Nô 

- Đại diện: Vũ Văn Nghĩa (0977093299) 
3 sao 

19 Chocolate Duy Nghĩa 
 - Địa chỉ: Xã Tân Thành, Krông Nô 

- Đại diện: Vũ Văn Nghĩa (0977093299) 
3 sao 

20 Bưởi da xanh ruột hồng Trang trại bưởi da xanh Hải Nguyên;  
0983555146 Nguyễn văn Đảm, Thôn Đức 

Long, xã Đắk Săk, huyện Đắk Mil 
3 sao 

21 Quả Măng cụt Trang trại Gia Ân;  
0938200782 Trần Quang Đông, Bon Srê Ú, 

thành phố Gia Nghĩa 
3 sao 

22 Quả Sầu riêng Trang trại Gia trung;  
0869549549 Nguyễn Ngọc Trung, Bon Srê 

Ú, thành phố Gia Nghĩa 
3 sao 

23 Dưa lưới ông Tám Trang trại Ông Tám 

- Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn, 

huyện Đắk Mil 

- Đại diện: Nguyễn Thế Độ (0946206879) 

3 sao 



STT Tên sản phẩm Tên chủ thể sản xuất Địa chỉ liên hệ 
Công 

nhận 

24 Cà phê hạt 

Công ty TNHH Hoàng Phát;  

0935654403 Trương Thị Thanh Lam, Thôn 

Kẻ Đọng, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil 
3 sao 

25 Cà phê bột 
0935654403 Trương Thị Thanh Lam, Thôn 

Kẻ Đọng, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil 
3 sao 

26 Cà phê bột DANO 
Công ty CP Đầu tư và XNK An Phong Đăk 

Nông - Chi Nhánh Đăk Song;  

0989660709 Nguyễn Nho Lý, xã Nâm 

N'Jang, huyện Đắk Song 
3 sao 

27 Cà phê bột Godere Cty cổ phần Godere;  
0911265999 Trần Đình Định, Phường 

Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa 
3 sao 

28 
Cà phê bột thượng hạng 

Đoàn Gia  
Công ty Đoàn Gia;  

0935346678 Đoàn Ngọc Hiếu, Xã Đắk Rtih, 

huyện Tuy Đức 
3 sao 

29 Cà phê bột Đoàn Gia 
0935346678 Đoàn Ngọc Hiếu, Xã Đắk Rtih, 

huyện Tuy Đức 
3 sao 

30 Hạt Điều rang muối Công ty TNHH MTV Nông Sản Hà Vân 
0935952858 Trịnh Thị Ngọc Vân, Thôn 2, 

xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut 
3 sao 

31 Hạt Mắc ca sấy Công ty TNHH MTV TM & DV An Phát;   

0942159551 Nguyễn Thị Ngọc Hương, Tổ 

4, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia 

Nghĩa 

3 sao 

32 Hạt Mắc ca rang sấy 
Công ty TNHH TM XNK Macca Sachi 

Thịnh Phát 

0942159551 Nguyễn Thị Ngọc Hương, Tổ 

2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia 

Nghĩa 

3 sao 

33 Rượu Đông trùng hạ thảo 
Công ty TNHH TMSX Đông Trùng Thảo 

Nguyên JG;  

0984747476 Đỗ Văn Kiều, Thôn 5, xã 

Quảng Tâm, huyện Tuy Đức 
3 sao 

34 Dầu Sachi 

Công ty Cổ phần TM Sachi Tây Nguyên;  
0943765858 Bùi Thị Kiều Xuân, Thôn Đức 

An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil 

4 sao 

35 Hạt Sachi rang giòn 3 sao 

36 Hạt Sachi nhân trắng 3 sao 



STT Tên sản phẩm Tên chủ thể sản xuất Địa chỉ liên hệ 
Công 

nhận 

37 Ngũ Cốc Sachi 3 sao 

38 Trà Sachi 3 sao 

39 Mật Ong Đắk Mil Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Gia 

0913479491 Nguyễn Ngọc Phúc, Thôn 

Thanh Lâm, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 
3 sao 

40 
Ca Cao bột Hương quê 

Đắk Nông 

Công ty TNHH Một thành viên Cà phê 

Hương Quê Đắk Nông 

0976747938 Nguyễn Văn Quý, Thôn Đức 

An, xã Thuận An, Đắk Mil, Đắk Nông 
3 sao 

41 Hạt Điều rang muối Công ty TNHH Hồng Đức 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

Thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, 

0988794868 

4 sao 

42 
Cà phê Natural Toàn 

Hằng 
Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng 

0965754699 Trương Công Toàn  

Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh 

Đăk Nông. 

3 sao 

43 Hạt Mắc ca Đắk Nông 
Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Vương 

Anh 

 - Địa chỉ: Thành phố Gia Nghĩa 

- Đại diện:  Chi cục Thái   (0898369886) 
3 sao 

44 
Nấm đông trùng hạ thảo 

khô  Công ty TNHH MTV Phát triển NN CNC 

Nấm vàng và Hoa 

 - Địa chỉ: Thành phố Gia Nghĩa 

- Đại diện:    (0888481818) 
3 sao 

45 Rượu đông trùng hạ thảo 
 - Địa chỉ: Thành phố Gia Nghĩa 

- Đại diện:    (0888481818) 
3 sao 

46 Khô bò Đức Tâm Cơ sở Đức Tâm;  
0934120299 Đỗ  Đức Dương, Xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jut 
3 sao 

47 Bơ sáp Hộ gia đình Hồ Văn Hoan;  
0972 58 49 79 Hồ Văn Hoan, Thôn Đắk An, 

xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil 
3 sao 

48 Cà phê bột STAR Hộ Kinh doanh Nguyễn Hữu Tuấn;  
0972893959; 0833764476 TT Đức An, 

huyện Đắk Song 
3 sao 



STT Tên sản phẩm Tên chủ thể sản xuất Địa chỉ liên hệ 
Công 

nhận 

49 Hạt Mắc ca Như ý 
Hộ kinh doanh Thu mua chế biến nông sản 

Như Ý;  

0935741990 Tôn Nữ Ngọc Như, Thôn 2, xã 

Đắk Buk So, huyện Tuy Đức 
3 sao 

50 Trà Mãng cầu Hộ kinh doanh Anna Food;  
0968462562 Lê Thị Ly Na, Tổ 5, phường 

Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa 
3 sao 

51 
Trà Nấm Đông trùng hạ 

thảo  
Hộ kinh doanh Trần Văn Hồi;  

0347475542 Trần Văn Hồi, xã Thuận Hà, 

huyện Đắk Song 
3 sao 

52 Macca Minh Phong Cơ sở sản xuất macca Minh phong 

 - Địa chỉ: Thôn 8, Nam Bình, Đăk Song, 

Đăk Nông 

- Đại diện: Nguyễn Minh Hoàng 

(0824199399) 

3 sao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


		2022-04-15T16:24:00+0700


		2022-04-18T14:43:17+0700


		2022-04-18T15:01:09+0700


		2022-04-18T15:01:09+0700


		2022-04-18T15:01:09+0700


		2022-04-18T15:01:09+0700




